
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  

TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ TƯ PHÁP  

(Kèm theo Quyết định số 1394/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2026  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi) 

  

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Địa điểm, cách thức 

 thực hiện 

Tên văn bản quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 
Nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

01 2.000822 

Thành lập, đăng 

ký hoạt động 

Trung tâm trọng 

tài 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình). 

Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định mức thu, 

miễn một số khoản phí, lệ 

phí nhằm hỗ trợ doanh 

nghiệp, người dân (viết tắt 

là Thông tư số 64/2025/TT-

BTC). 

Thay đổi mức thu 

phí theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính.  

02 2.000819 

Thay đổi nội 

dung Giấy phép 

thành lập của 

Trung tâm Trọng 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

Thông tư số 64/2025/TT-BTC. 

Thay đổi mức thu 

phí theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 



2 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Địa điểm, cách thức 

 thực hiện 

Tên văn bản quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 
Nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

tài đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình). 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính.  

03 1.008886  

Cấp Giấy phép 

thành lập Chi 

nhánh, Văn 

phòng đại diện 

của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại 

Việt Nam 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

Thông tư số 64/2025/TT-BTC. 

Thay đổi mức thu 

phí theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 năm 

2025 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính.  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239359
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Địa điểm, cách thức 

 thực hiện 

Tên văn bản quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 
Nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

công trực tuyến toàn trình). 

04 1.001609 

Thay đổi nội 

dung Giấy phép 

thành lập của Chi 

nhánh của Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam  

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình). 

Thông tư số 64/2025/TT-BTC. 

Thay đổi mức thu 

phí theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính.  

05 

 

1.008889.00

0.00.00.H48 

Đăng ký hoạt 

động Trung tâm 

trọng tài khi thay 

đổi địa điểm đặt 

trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

khác 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

Thông tư số 64/2025/TT-BTC. 

Thay đổi mức thu 

phí theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính.  
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Địa điểm, cách thức 

 thực hiện 

Tên văn bản quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 
Nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình). 

06 
1.008890.00

0.00.00.H48 

Đăng ký hoạt 

động của Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài; đăng ký 

hoạt động của Chi 

nhánh Trung tâm 

trọng tài khi thay 

đổi địa điểm đặt 

trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

khác 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình). 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-

CP ngày 14 tháng 01 năm 

2026 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị 

định để cắt giảm, đơn giản 

hóa thủ tục hành chính, điều 

kiện kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Tư 

pháp (viết tắt là Nghị định số 

18/2026/NĐ-CP). 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC. 

- Thay đổi thời gian 

đề nghị giải quyết 

thủ tục hành chính 

của đối tượng yêu 

cầu. 

- Thay đổi mức thu 

phí theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính.  

07 
1.008904.00

0.00.00.H48 

Thay đổi nội 

dung Giấy đăng 

ký hoạt động của 

Trung tâm trọng 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

- Nghị định số 18/2026/NĐ-CP. 

- Thông tư số 64/2025/TT-BTC. 

- Thay đổi thời gian 

đề nghị giải quyết 

thủ tục hành chính 

của đối tượng yêu 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Địa điểm, cách thức 

 thực hiện 

Tên văn bản quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 
Nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

tài; thay đổi nội 

dung Giấy đăng 

ký hoạt động của 

Chi nhánh Tổ 

chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình). 

cầu. 

- Thay đổi mức thu 

phí theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính.  

08 
1.008905.00

0.00.00.H48 

Thay đổi nội 

dung Giấy đăng 

ký hoạt động của 

Chi nhánh Trung 

tâm trọng tài khi 

thay đổi Trưởng 

chi nhánh, địa 

điểm đặt trụ sở 

của chi nhánh 

trong phạm vi 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung 

ương 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

Thông tư số 64/2025/TT-BTC. 

Thay đổi mức thu 

phí theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính. . 



6 

 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Địa điểm, cách thức 

 thực hiện 

Tên văn bản quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 
Nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

công trực tuyến toàn trình). 

09 

1.008906.00

0.00.00.H48 

 

Đăng ký hoạt 

động Chi nhánh 

của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại 

Việt Nam sau khi 

được cấp Giấy 

phép thành lập; 

đăng ký hoạt 

động Chi nhánh 

của Tổ chức trọng 

tài nước ngoài tại 

Việt Nam trong 

trường hợp 

chuyển địa điểm 

trụ sở sang tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc trung ương 

khác 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình). 

Thông tư số 64/2025/TT-BTC. 

Thay đổi mức thu 

phí theo Thông tư số 

64/2025/TT-BTC 

ngày 30 tháng 6 

năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Tài 

chính.  

10 

1.001248.00

0.00.00.H48 

 

Cấp lại Giấy đăng 

ký hoạt động của 

Trung tâm trọng 

tài, Chi nhánh 

Trung tâm trọng 

tài, Chi nhánh của 

Nộp hồ sơ và nhận kết quả 

giải quyết tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh 

Quảng Ngãi, địa chỉ số 54 

đường Hùng Vương, phường 

Cẩm Thành; điểm tiếp nhận 

hồ sơ thứ 02 tại số 492 Trần 

Nghị định số 121/2025/NĐ-

CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 

của Chính phủ quy định về 

phân quyền, phân cấp trong 

lĩnh vực  quản lý của Bộ Tư 

pháp. 

Thay đổi thành phần 

hồ sơ (mẫu đơn đề 

nghị). 
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STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Địa điểm, cách thức 

 thực hiện 

Tên văn bản quy định nội 

dung sửa đổi, bổ sung 
Nội dung sửa đổi, 

bổ sung 

Tổ chức trọng tài 

nước ngoài tại 

Việt Nam 

Phú, phường Kon Tum, tỉnh 

Quảng Ngãi hoặc thông qua 

các cách thức sau:  

- Qua dịch vụ bưu chính. 

- Trực tuyến tại địa chỉ: 

dichvucong.gov.vn (thủ tục đủ 

điều kiện thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến toàn trình). 
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